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At the Travel Agent 
 
Tại Đại lý Du lịch 
 
 
1. Flight 
 
Chuyến bay 
 
 
2. Ticket 
 
Vé 
 
 
3. Package Tour 
 
Du lịch trọn gói 
 
 
4. Bus ticket 
 
Vé xe buýt 
 
 
5. Tour Guide 
 
Hướng dâ ̃n viên 
 
 
6. Cruise 
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Đi bằng đường biển 
 
 
7. Hotel 
 
Khách sạn 
 
 
8. 5-Star hotel 
 
Khách sạn năm sao 
 
 
9. Bungalow 
 
Nhà gỗ một tâ ̀ng 
 
 
10. Train 
 
Xe lửa 
 
 
11. Beach 
 
Ba ̃i biển 
 
 
12. Skiing 
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Trượt tuyết 
 
 
13. Hiking 
 
Đi bộ 
 
 
14. Sight-seeing 
 
Đi tham quan 
 
 
15. Price 
 
Giá ca ̉
 
 
16. Discount 
 
Giảm gia ́
 
 
17. Guest house 
 
Nhà trọ 
 
 
18. High-season 
 
Mùa cao điểm 
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19. Low-season 
 
Mùa ế â ̉m 
 
 
20. Rail pass 
 
Phiếu thông ha ̀nh 
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